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UBND TỈNH ĐỒNG NAI
SỞ CÔNG THƯƠNG

Số:       /TB-SCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày      tháng        năm 
THÔNG BÁO

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ THỰC HIỆN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

STT Ngày tiếp 
nhận Tên Cơ sở Địa chỉ Số sản 

phẩm
Danh sách sản 

phẩm
GCN ISO/HACCP 
hoặc tương đương

Nơi sản 
xuất 
ngoài 

Đồng Nai

01
BÁNH 

CHAMPAGNE 
NGỌC ĐIỆP1 15/7/2025 Hộ kinh doanh 

Trần Văn Ngọc

Số 304/2, khu phố 
8A, phường Long 
Bình, tỉnh Đồng 

Nai 01 NGỌC ĐIỆP NUI 
CHIÊN BƠ

Xác nhận số 
116/XNCK-PKT 

ngày 9/03/2023 của 
Phòng Kinh tế Biên 

Hòa, có giá trị 
9/03/2026

18/7/2025 01
Bột trộn CVI-11V 

(Pre-mix CVI-
11V)

9/7/2025 01 Bột trộn 930V 
(Pre-mix 930V)

23/7/2025 01
Bột trộn CSB-11V 

(Pre-mix CSB-
11V)

23/7/2025 01
Bột trộn CSB-21V 

(Pre-mix CSB-
21V)

FSSC 736232 ngày 
10/01/2021, cập nhật 
ngày 7/11/2024 cấp 

bởi BSI2

28/7/2025

Công ty TNHH 
Việt Nam 
Nisshin 

Technomic

Lô 517, đường 13, 
KCN Amata, 

phường Long Bình, 
tỉnh Đồng Nai

01 Bột trộn 590V 
(Pre-mix 590V)

FSSC 736232 
Nơi cấp: BSI
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STT Ngày tiếp 
nhận Tên Cơ sở Địa chỉ Số sản 

phẩm
Danh sách sản 

phẩm
GCN ISO/HACCP 
hoặc tương đương

Nơi sản 
xuất 
ngoài 

Đồng Nai

01
Bột trộn TDF-09V 

(Pre-mix TDF-
09V)

01 Bột trộn 960V 
(Pre-mix960V)

01 RUBYNEST YẾN 
SÀO ĂN KIÊNG

01

RUBYNEST YẾN 
SÀO ĐÔNG 
TRÙNG HẠ 

THẢO

01 RUBYNEST YẾN 
SÀO CAO CẤP

3 23/7/2025
Công ty TNHH 

Dinh dưỡng 
Phúc Châu

Số 13/5B đường 
Bùi Hữu Nghĩa, tổ 
3, khu phố Đồng 
Nai, phường Biên 

Hòa, Đồng Nai

01 RUBYNEST YẾN 
SÀO NHÂN SÂM

Giấy chứng nhận cơ 
sở đủ điều kiện an 
toàn thực phầm số 
489/2024/ATTP-

CNĐK ngày 
6/11/2024 cho cơ sở 

Thái Quốc Huy

Đà Nẵng

01 Lon rỗng 330 ml 
và nắp 202 ISE

Kết quả kiểm 
nghiệm số BN 

250422089 ngày 
6/5/2025 của Công 
ty CPKHCN Hoàn 

Vũ – Trung tâm 
phân tích công nghệ 

cao cấp

4 24/7/2025

Công ty TNHH 
Bao bì Nước 

Giải khát 
CROWN Đồng 

Nai

Đường số 4, KCN 
Tam Phước, 
phường Tam 

Phước, tỉnh Đồng 
Nai

01 Lon rỗng Sleek 25 
và nắp 202 ISE

Kết quả kiểm 
nghiệm số BN 

2504220891 ngày 
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STT Ngày tiếp 
nhận Tên Cơ sở Địa chỉ Số sản 

phẩm
Danh sách sản 

phẩm
GCN ISO/HACCP 
hoặc tương đương

Nơi sản 
xuất 
ngoài 

Đồng Nai
6/5/2025 của Công 
ty CPKHCN Hoàn 

Vũ – Trung tâm 
phân tích công nghệ 

cao cấp

01
Lon rỗng Stubby 
250ml và nắp 202 

ISE

Kết quả thử nghiệm 
ngày 25/9/2024 của 

Công ty TNHH 
Eurofins Sắc ký Hải 

Đăng cấp

01 Nắp 200 ISE

Kết quả kiểm 
nghiệm số BN 

2504220092 ngày 
6/5/2025 của Công 
ty CPKHCN Hoàn 

Vũ – Trung tâm 
phân tích công nghệ 

cao cấp

01 Nắp Ring Pull 202 
RPT

Kết quả kiểm 
nghiệm số BN 

2504220093 ngày 
6/5/2025 của Công 
ty CPKHCN Hoàn 

Vũ – Trung tâm 
phân tích công nghệ 

cao cấp
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STT Ngày tiếp 
nhận Tên Cơ sở Địa chỉ Số sản 

phẩm
Danh sách sản 

phẩm
GCN ISO/HACCP 
hoặc tương đương

Nơi sản 
xuất 
ngoài 

Đồng Nai

01 Bánh xếp tôm vỏ 
trứng viên lớn

Kết quả thử nghiệm 
số 

25VNP06.0143.06 
ngày 7/7/2025 của 

Công ty CP Vinapass 
– Trung tâm chứng 
nhận và thử nghiệm 

VNP cấp

01 Dàu hương vị mè

Kết quả thử nghiệm 
số 2506081/KQ ngày 
25/6/2025 của Công 

ty CP DV KHCN 
Chấn Nam cấp

01 Da cá ngâm ớt

Kết quả thử nghiệm 
số 

25VNP06.0143.01 
ngày 7/7/2025 của 

Công ty CP Vinapass 
– Trung tâm chứng 
nhận và thử nghiệm 

VNP cấp

5 24/7/2025
Công ty TNHH 
SX-TM Nông 
sản Vững Phú

Đội 4, ấp Dên Dên, 
xã Đồng Phú, tỉnh 

Đồng Nai

01 Hạt vừng rang

Kết quả thử nghiệm 
số 25060811/KQ-lần 

1 ngày 25/6/2025 
của Công ty CP DV 
KHCN Chấn Nam 

Xuất xứ 
Trung 
Quốc
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STT Ngày tiếp 
nhận Tên Cơ sở Địa chỉ Số sản 

phẩm
Danh sách sản 

phẩm
GCN ISO/HACCP 
hoặc tương đương

Nơi sản 
xuất 
ngoài 

Đồng Nai
cấp

01 Kẹo bạc hà vị hỗn 
hợp

Kết quả thử nghiệm 
số 25060812/KQ 

ngày 25/6/2025 của 
Công ty CP DV 

KHCN Chấn Nam 
cấp

01 Sinh tố xoài

Kết quả thử nghiệm 
ngày 13/3/2025 của 

Công ty TNHH 
Eurofins Sắc ký Hải 

Đăng cấp

01 Sinh tố việt quất

Kết quả thử nghiệm 
ngày 4/7/2025 của 

Công ty TNHH 
Eurofins Sắc ký Hải 

Đăng cấp

01 Sinh tố vải

Kết quả thử nghiệm 
ngày 8/01/2025 của 

Công ty TNHH 
Eurofins Sắc ký Hải 

Đăng cấp

6 25/7/2025
Chi nhánh Công 
ty TNHH Cánh 

Đồng Vàng

52-A, đường Lò 
Than, ấp 2, xã Tân 
An, tỉnh Đồng Nai

01 Sinh tố nha đam

Kết quả thử nghiệm 
ngày 11/12/2025 của 

Công ty TNHH 
Eurofins Sắc ký Hải 
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STT Ngày tiếp 
nhận Tên Cơ sở Địa chỉ Số sản 

phẩm
Danh sách sản 

phẩm
GCN ISO/HACCP 
hoặc tương đương

Nơi sản 
xuất 
ngoài 

Đồng Nai
Đăng cấp

01 Sinh tố dâu

Kết quả thử nghiệm 
ngày 11/12/2024 của 

Công ty TNHH 
Eurofins Sắc ký Hải 

Đăng cấp

01 Sinh tố dưa lưới

Kết quả thử nghiệm 
ngày 7/10/2024 của 

Công ty TNHH 
Eurofins Sắc ký Hải 

Đăng cấp

01 Sinh tố mãng cầu

Kết quả thử nghiệm 
ngày 13/3/2025 của 

Công ty TNHH 
Eurofins Sắc ký Hải 

Đăng cấp

01 Bánh mix hạt

Kết quả kiểm 
nghiệm số 

QDA5250403026-2 
ngày 3/5/2025 của 
Trung tâm kiểm 

nghiệm và tư vấn 
UDKH AVATEK 

cấp

7 23/7/2025
Công ty TNHH 
Nông sản Năm 

Sao

Số 313, đường 
Thống Nhất, KP. 

Phước Vĩnh, 
phường Phước 

Bình, tỉnh Đồng 
Nai

01 Bánh thuyền Kết quả kiểm 
nghiệm số 
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STT Ngày tiếp 
nhận Tên Cơ sở Địa chỉ Số sản 

phẩm
Danh sách sản 

phẩm
GCN ISO/HACCP 
hoặc tương đương

Nơi sản 
xuất 
ngoài 

Đồng Nai
QDA5250403026-3 
ngày 3/5/2025 của 
Trung tâm kiểm 

nghiệm và tư vấn 
UDKH AVATEK 

cấp

01 Rong biển kẹp hạt

Kết quả kiểm 
nghiệm số 

QDA5250403026-6 
ngày 3/5/2025 của 
Trung tâm kiểm 

nghiệm và tư vấn 
UDKH AVATEK 

cấp

01
Bánh Dorayaki 

mochi kem khoai 
môn

Số 19/GCNATTP-
SCT

Nơi cấp: Sở Công 
Thương Đồng Nai

01 Bánh Mochi 
Socola Chip

TQC.09.1852.1 Nơi 
cấp: Trung tâm kiểm 

nghiệm và chứng 
nhận chất lượng 

TQC

8 04/7/2025
Công ty TNHH 

Ichiokaseika 
Việt Nam

2-1, 2, Đường N3-
2, KCN Long Đức, 
Xã Bình An, tỉnh 

Đồng Nai

01
Bánh Dorayaki 
mochi kem phô 

mai

Số 19/GCNATTP-
SCT

Nơi cấp: Sở Công 
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STT Ngày tiếp 
nhận Tên Cơ sở Địa chỉ Số sản 

phẩm
Danh sách sản 

phẩm
GCN ISO/HACCP 
hoặc tương đương

Nơi sản 
xuất 
ngoài 

Đồng Nai
Thương Đồng Nai

01 Mì trộn bò cay
01 Mì trộn tương đen

9 30/6/2025

Công ty TNHH 
Đầu tư Sản xuất 

Thương mại 
Thiên An

Số 31C/1, KP. 
Long Khánh 1, 
Phường Tam 

Phước, Đồng Nai 01 Mì cay Dozin

ISO 22000:2018 số 
VQ.02.420 ngày 

18/4/2025. Nơi cấp: 
Công ty cổ phần 
chứng nhận chất 

lượng VinaQuality

01 Sữa hạt ngũ cốc 
B’fast

01 Sữa hạt ngũ cốc 
B’fast loại ít đường

01 Ngũ cốc hạt B’fast

01 Ngũ cốc dinh 
dưỡng10 29/7/2025

Công ty Cổ phần 
Vinacafé 
Biên Hòa

D: KCN Biên Hòa 
I, phường Trấn 
Biên, tỉnh Đồng 

Nai
L: Nhà máy cà phê 
Biên Hòa II, Công 

ty Cổ phần 
Vinacafé Biên Hòa, 

Lô đất C.I.III-
3+5+7, KCN Long 

Thành, xã An 
Phước, tỉnh Đồng 

Nai

01 Ngũ cốc dinh 
dưỡng Beng’s

FSSC 2200 số 
38161802002

01 Sinh tố dưa lưới 
vàng

01 Sinh tố nhãn

01 Sinh tố chanh dây 
không hạt

11 30/7/2025
Chi nhánh Công 
ty TNHH Cánh 

Đồng Vàng

Số 52-A, đường Lò 
Than, áp 2 xã Tân 
An, tỉnh Đồng Nai

01 Sinh tố táo 
ISO 2200:2018 số 

HA 228/9.23.CII cấp 
ngày 27/11/2023 tại 
TT chứng nhận Phù 

Lợi (Quacert)

Địa chỉ 
chính: 

Công ty 
TNHH 
Cánh 
Đồng 
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STT Ngày tiếp 
nhận Tên Cơ sở Địa chỉ Số sản 

phẩm
Danh sách sản 

phẩm
GCN ISO/HACCP 
hoặc tương đương

Nơi sản 
xuất 
ngoài 

Đồng Nai
xanh Vàng- Số 

7 đường 
số 5, Khu 

phố 4, 
phường 
An Phú, 

Thủ Đức, 
TP/HCM

01 Bánh xốp kem sầu 
riêng12 05/7/2025 Hộ kinh doanh 

Ngân Lan

Số 15/1, Kp.7, 
Phường Bình Đa, 

Đồng Nai 01 Bánh xốp phô mai

Nơi nhận: 
- Tổ chức, cá nhân theo danh sách;
- Website Sở Công Thương;
- Lưu: VT, QLCN.
NHT

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trương Tấn Nhất Linh
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